MẪU HỢP ĐỒNG  |  BAO TIÊU SẢN PHẨM
/ THƯ VIỆN BIỂU MẪU
	HỢP ĐỒNG BAO TIÊU
SẢN PHẨM
Mẫu hợp đồng quy định sản lượng cam kết, tiêu chuẩn sản phẩm, giá thu mua, giao nhận, thanh toán và trách nhiệm thực hiện.
	TÀI LIỆU MẪU
01 HỢP ĐỒNG
02 PHỤ LỤC
Điều khoản có chỗ điền
Bảng tiêu chuẩn & lịch giao nhận


 
01  |  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU
	01  |  ĐIỀN THÔNG TIN
Điền pháp nhân, người đại diện, sản phẩm, thời hạn hợp đồng và thông tin liên hệ.
	02  |  CHỐT ĐIỀU KIỆN
Thống nhất sản lượng bao tiêu, tiêu chuẩn chất lượng, đơn giá, lịch giao và thanh toán.
	03  |  KÝ & LƯU TRỮ
Rà soát thẩm quyền ký, hoàn thiện phụ lục, lưu các bản ký và biên bản giao nhận.


 
02  |  GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VĂN BẢN & HỢP ĐỒNG
	HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU Ở NHIỀU NƠI, KHÓ KIỂM SOÁT PHIÊN BẢN?
1Office hỗ trợ tập trung tài liệu, luân chuyển phê duyệt và tra cứu văn bản, giúp bộ phận phụ trách kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ hợp đồng.
	NĂNG LỰC LIÊN QUAN
• Tập trung văn bản, tài liệu
• Phê duyệt nhiều cấp
• Ký số trong luồng xử lý
• Lưu trữ và tra cứu


 
	KHÁM PHÁ QUẢN LÝ VĂN BẢN 1OFFICE   →
	Quản lý hồ sơ hợp đồng tập trung


Lưu ý: Đây là biểu mẫu tham khảo. Các bên cần điều chỉnh điều khoản theo sản phẩm, ngành hàng và quy định pháp luật áp dụng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG BAO TIÊU SẢN PHẨM
Số: [......]/HĐBTSP/[......]
Căn cứ Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
Căn cứ nhu cầu tiêu thụ, năng lực sản xuất/cung ứng sản phẩm và sự thỏa thuận tự nguyện của các bên;
Hôm nay, ngày [....] tháng [....] năm [....], tại [........................................................], chúng tôi gồm:
BÊN A — BÊN SẢN XUẤT/CUNG ỨNG (BÊN BÁN)
Tên tổ chức/cá nhân: [................................................................................................]
Mã số thuế/Định danh (nếu có): [...........................]   Điện thoại: [...........................]
Địa chỉ: [................................................................................................................]
Đại diện: [...........................................]    Chức vụ: [.......................................]
Tài khoản số: [.....................................]   Ngân hàng: [.....................................]
BÊN B — BÊN BAO TIÊU (BÊN MUA)
Tên tổ chức/cá nhân: [................................................................................................]
Mã số thuế/Định danh (nếu có): [...........................]   Điện thoại: [...........................]
Địa chỉ: [................................................................................................................]
Đại diện: [...........................................]    Chức vụ: [.......................................]
Tài khoản số: [.....................................]   Ngân hàng: [.....................................]
Sau khi trao đổi và thống nhất, hai bên ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1. PHẠM VI HỢP ĐỒNG VÀ NGUYÊN TẮC BAO TIÊU
1.1. Bên A tổ chức sản xuất/cung ứng và bán cho Bên B các sản phẩm nêu tại Phụ lục 01; Bên B cam kết mua theo khối lượng, tiêu chuẩn, giá và thời hạn đã thỏa thuận.
1.2. Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn từ [ngày/tháng/năm] đến [ngày/tháng/năm]. Phạm vi địa bàn/cơ sở sản xuất: [........................................].
1.3. Cam kết mua độc quyền (nếu áp dụng): [Có/Không]. Nếu có, phạm vi sản phẩm, sản lượng, lãnh thổ và các ngoại lệ được ghi cụ thể tại Phụ lục 01; không mặc nhiên áp dụng cho sản phẩm ngoài phạm vi đó.
ĐIỀU 2. SẢN PHẨM, SẢN LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
2.1. Tên sản phẩm, chủng loại, quy cách, đơn vị tính, sản lượng dự kiến, sản lượng bao tiêu tối thiểu và yêu cầu chất lượng được quy định tại Phụ lục 01.
2.2. Sản lượng bao tiêu tối thiểu trong kỳ: [........] [đơn vị]; mức dao động cho phép (nếu có): [........]%. Sản lượng thực tế từng đợt được xác nhận qua lịch giao/đơn đặt hàng và chứng từ giao nhận.
2.3. Bên A bảo đảm sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn đã thống nhất, nguồn gốc và quy định chuyên ngành áp dụng; hai bên thống nhất trước phương pháp kiểm tra, cách lấy mẫu và giới hạn sai số (nếu có).
ĐIỀU 3. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
3.1. Bên A chủ động kế hoạch sản xuất, nguồn lực, điều kiện bảo quản và báo cáo dự kiến sản lượng cho Bên B trước mỗi đợt giao ít nhất [....] ngày.
3.2. Bên B phản hồi kế hoạch nhận hàng trong [....] ngày làm việc, thông báo yêu cầu đóng gói/nhãn hàng phù hợp và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, vật tư đầu vào (nếu có) theo phụ lục riêng.
3.3. Nếu có dấu hiệu thiếu hụt sản lượng, ảnh hưởng chất lượng hoặc chậm tiến độ, bên phát hiện phải thông báo trong [....] giờ/ngày và đề xuất biện pháp khắc phục.
ĐIỀU 4. LỊCH GIAO HÀNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ CHUYỂN GIAO RỦI RO
4.1. Việc giao nhận được thực hiện theo các đợt tại Phụ lục 02 hoặc xác nhận bằng văn bản/đơn đặt hàng được hai bên chấp thuận trước ngày giao.
4.2. Địa điểm giao: [.............................]. Bên chịu chi phí vận chuyển/bốc xếp: [.............................]. Bao bì, điều kiện bảo quản và phương tiện vận chuyển: [.............................].
4.3. Mỗi đợt giao phải lập chứng từ giao nhận ghi số lượng, tình trạng hàng, thời gian, người đại diện và ghi nhận các sai lệch (nếu có). Thời điểm chuyển giao rủi ro và quyền sở hữu: [mô tả cụ thể theo thỏa thuận và pháp luật áp dụng].
4.4. Bên có nhu cầu thay đổi lịch hoặc địa điểm giao phải thông báo trước [....] ngày; thay đổi chỉ có hiệu lực khi bên còn lại xác nhận.
ĐIỀU 5. KIỂM TRA, NGHIỆM THU VÀ XỬ LÝ HÀNG KHÔNG PHÙ HỢP
5.1. Bên B thực hiện kiểm tra khi nhận hàng theo tiêu chuẩn, phương pháp và thời hạn tại Phụ lục 01; việc nhận hàng phải thể hiện rõ hàng được chấp nhận, chấp nhận có điều kiện hay bị từ chối.
5.2. Nếu phát hiện thiếu số lượng, sai quy cách hoặc không đạt chất lượng, Bên B lập biên bản, thông báo cho Bên A trong [....] giờ/ngày và kèm kết quả kiểm tra/chứng cứ liên quan.
5.3. Hai bên lựa chọn biện pháp phù hợp: phân loại, thay thế, bổ sung, giảm giá, xử lý/trả lại sản phẩm hoặc biện pháp khác được pháp luật cho phép; xác định rõ thời hạn và chi phí tương ứng.
5.4. Tranh chấp về chất lượng được kiểm tra lại hoặc giám định bởi [đơn vị/phương pháp do hai bên thống nhất]; phân bổ chi phí theo kết quả và nguyên nhân sai lệch.
ĐIỀU 6. GIÁ BAO TIÊU VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ
6.1. Đơn giá/giá sàn và nguyên tắc tính giá từng loại sản phẩm được ghi tại Phụ lục 01. Đơn giá: [đã/chưa] bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, đóng gói và các khoản phí được nêu rõ.
6.2. Nếu áp dụng giá biến động, công thức/căn cứ xác định: [........................................]; nguồn dữ liệu và thời điểm chốt giá: [........................................]. Không đơn phương thay đổi giá khi chưa có thỏa thuận.
6.3. Giá trị thanh toán từng đợt = số lượng được nghiệm thu × đơn giá áp dụng ± các khoản điều chỉnh có chứng từ và được hai bên xác nhận.
ĐIỀU 7. ĐẶT CỌC, THANH TOÁN VÀ CHỨNG TỪ
7.1. Đặt cọc/tạm ứng (nếu có): [........] đồng hoặc [........]% giá trị dự kiến; thời điểm và cách xử lý tiền đặt cọc/tạm ứng: [........................................].
7.2. Bên B thanh toán qua chuyển khoản vào tài khoản Bên A trong [....] ngày kể từ [ngày nghiệm thu/nhận hóa đơn hợp lệ/mốc khác được thỏa thuận].
7.3. Hồ sơ thanh toán gồm: biên bản giao nhận/nghiệm thu, bảng đối soát số lượng - đơn giá, hóa đơn/chứng từ theo quy định và hồ sơ khác: [........................................].
7.4. Trường hợp có chênh lệch số liệu, hai bên đối soát trong [....] ngày; phần giá trị không tranh chấp được xử lý theo thời hạn thanh toán đã thỏa thuận.
ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
8.1. Giao sản phẩm đúng tiêu chuẩn, khối lượng cam kết và lịch giao; cung cấp thông tin truy xuất nguồn gốc/chứng từ hợp lệ theo tính chất sản phẩm.
8.2. Thông báo kịp thời rủi ro liên quan đến nguồn cung, chất lượng, tiến độ; phối hợp kiểm tra, xử lý hàng không phù hợp và lập biên bản đầy đủ.
8.3. Được nhận thanh toán đúng hạn; yêu cầu Bên B bố trí tiếp nhận sản phẩm phù hợp và thực hiện nghĩa vụ bao tiêu đã cam kết.
ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
9.1. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra đúng thời hạn; mua sản lượng cam kết đáp ứng điều kiện hợp đồng, trừ trường hợp được miễn hoặc điều chỉnh theo thỏa thuận và pháp luật.
9.2. Thanh toán đúng hạn, cung cấp lịch thu mua, thông tin tiêu chuẩn và hồ sơ xác nhận theo trách nhiệm của Bên B.
9.3. Được kiểm tra sản phẩm theo phương pháp đã thống nhất; yêu cầu khắc phục khi có căn cứ hàng không đạt tiêu chuẩn, không được từ chối tiếp nhận trái thỏa thuận.
ĐIỀU 10. VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
10.1. Vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn: không giao/không mua đủ mức cam kết mà không có căn cứ miễn trách nhiệm, giao hàng không phù hợp, chậm giao/nhận hoặc chậm thanh toán.
10.2. Bên bị vi phạm thông báo bằng văn bản nêu rõ nghĩa vụ vi phạm, chứng cứ và thời hạn khắc phục [....] ngày, trừ trường hợp cần xử lý khẩn cấp theo pháp luật hoặc thỏa thuận.
10.3. Phạt vi phạm (nếu thỏa thuận): [....]% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm; mức phạt và điều kiện áp dụng phải tuân thủ giới hạn pháp luật điều chỉnh giao dịch.
10.4. Bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế, trực tiếp và các khoản được pháp luật cho phép khi đủ căn cứ phát sinh trách nhiệm; bên yêu cầu bồi thường cung cấp chứng cứ và có trách nhiệm hạn chế tổn thất hợp lý.
ĐIỀU 11. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG VÀ THAY ĐỔI HOÀN CẢNH
11.1. Bất khả kháng được xác định theo pháp luật áp dụng. Bên bị ảnh hưởng thông báo cho bên kia trong [....] ngày từ khi có thể thông báo và cung cấp tài liệu chứng minh hợp lý.
11.2. Các bên chủ động giảm thiểu thiệt hại, trao đổi phương án giao hàng thay thế/điều chỉnh lịch. Những rủi ro sản xuất thông thường không mặc nhiên được coi là bất khả kháng.
11.3. Nếu tình trạng ảnh hưởng kéo dài trên [....] ngày, hai bên thương lượng điều chỉnh hoặc chấm dứt phần nghĩa vụ chưa thực hiện; quyết toán các nghĩa vụ đã phát sinh theo thỏa thuận và pháp luật.
ĐIỀU 12. BẢO MẬT VÀ CHUYỂN GIAO QUYỀN, NGHĨA VỤ
12.1. Các bên bảo mật thông tin giá, nguồn cung, khách hàng, bí quyết kỹ thuật và tài liệu có đánh dấu bảo mật; không tiết lộ trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc được bên còn lại đồng ý.
12.2. Việc chuyển giao quyền/nghĩa vụ cho bên thứ ba phải được bên còn lại chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
ĐIỀU 13. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
13.1. Mọi tranh chấp được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng trong [....] ngày kể từ ngày một bên có thông báo tranh chấp bằng văn bản.
13.2. Nếu không đạt thỏa thuận, tranh chấp được giải quyết tại [Tòa án có thẩm quyền/Trọng tài theo thỏa thuận hợp lệ]; lựa chọn một phương thức và điền rõ cơ quan, địa điểm nếu cần.
ĐIỀU 14. HIỆU LỰC, CHẤM DỨT VÀ ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
14.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ [ngày ký/ngày khác: ........] đến [........], trừ trường hợp được gia hạn hoặc chấm dứt theo thỏa thuận và pháp luật.
14.2. Việc sửa đổi, bổ sung phải bằng văn bản có xác nhận hợp lệ của hai bên; Phụ lục 01, Phụ lục 02 và phụ lục bổ sung (nếu có) là bộ phận không tách rời của hợp đồng.
14.3. Hợp đồng được lập thành [....] bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ [....] bản. Chữ ký, dấu hoặc phương thức ký hợp lệ được áp dụng theo quy định pháp luật.
 
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)




	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)






PHỤ LỤC 01 — DANH MỤC SẢN PHẨM & TIÊU CHUẨN
Kèm theo Hợp đồng số [......]/HĐBTSP/[......], ký ngày [......]. Các chỉ tiêu dưới đây được xác nhận trước khi thực hiện bao tiêu.
	STT
	Tên sản phẩm / quy cách
	ĐVT
	Sản lượng dự kiến
	Bao tiêu tối thiểu
	Đơn giá / cách tính

	01
	[...........................]
	[......]
	[........]
	[........]
	[........................]

	02
	[...........................]
	[......]
	[........]
	[........]
	[........................]

	03
	[...........................]
	[......]
	[........]
	[........]
	[........................]


 
• Tiêu chuẩn chất lượng / cấp hạng / tỷ lệ sai lệch cho phép: [.................................................................................................]
• Phương pháp kiểm tra, lấy mẫu, nghiệm thu / cơ quan giám định: [...................................................................................]
• Yêu cầu đóng gói, tem nhãn, bảo quản, truy xuất nguồn gốc: [.........................................................................................]
• Căn cứ chốt giá, thời điểm áp dụng và các loại phí/thuế liên quan: [...................................................................................]
• Phạm vi độc quyền (nếu có), ngoại lệ và xử lý sản lượng vượt mức: [................................................................................]
 
XÁC NHẬN PHỤ LỤC 01
	ĐẠI DIỆN BÊN A: [....................]
	ĐẠI DIỆN BÊN B: [....................]


PHỤ LỤC 02 — KẾ HOẠCH GIAO NHẬN & ĐỐI SOÁT
Kèm theo Hợp đồng số [......]/HĐBTSP/[......]. Thông tin có thể cập nhật bằng văn bản hoặc xác nhận đơn hàng theo đúng cơ chế của hợp đồng.
	Đợt
	Dự kiến giao
	Khối lượng
	Địa điểm giao/nhận
	Bên phụ trách
	Chứng từ xác nhận

	01
	[ngày/tuần]
	[..........]
	[............................]
	[................]
	[.....................]

	02
	[ngày/tuần]
	[..........]
	[............................]
	[................]
	[.....................]

	03
	[ngày/tuần]
	[..........]
	[............................]
	[................]
	[.....................]

	04
	[ngày/tuần]
	[..........]
	[............................]
	[................]
	[.....................]


 
ĐẦU MỐI TRIỂN KHAI
	Nội dung
	Bên A
	Bên B

	Đầu mối kế hoạch/giao nhận
	[Họ tên, SĐT, email]
	[Họ tên, SĐT, email]

	Đầu mối kiểm tra chất lượng
	[Họ tên, SĐT, email]
	[Họ tên, SĐT, email]

	Đầu mối thanh toán/đối soát
	[Họ tên, SĐT, email]
	[Họ tên, SĐT, email]


 
BỘ CHỨNG TỪ MỖI ĐỢT GIAO NHẬN (TÍCH CHỌN THEO THỎA THUẬN)
☐ Lệnh giao hàng / xác nhận đơn hàng;    ☐ Phiếu xuất kho / phiếu nhập kho;
☐ Biên bản giao nhận và kiểm đếm;    ☐ Biên bản kiểm tra chất lượng / kết quả kiểm nghiệm;
☐ Hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định;    ☐ Bảng đối soát và đề nghị thanh toán;
☐ Hồ sơ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chuyên ngành (nếu có).
 
Hai bên xác nhận kế hoạch giao nhận và nguyên tắc đối soát nêu tại Phụ lục 02.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)



	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)





Hợp đồng bao tiêu sản phẩm  •  Trang 




